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          Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng các câu: 1; 2; 3
 Câu 1 (1 điểm). a) Kết quả của dãy tính  60 + 30 - 40 là :
	A. 50
	B. 60
	C. 70
	D. 80


 Câu 2 (1 điểm). Tham dự cuộc thi Tủ sách thư viện, lớp 2A các bạn góp được 25 quyển truyện Đôreamon và 30 quyển truyện Thám tử lừng danh Conan. Hỏi các bạn lớp 2A góp được tất cả bao nhiêu quyển truyện?
	A. 45 quyển
	B. 55 quyển
	C. 65 quyển
	D. 75 quyển


 Câu 3 (1 điểm). a, Sợi dây lụa màu xanh dài 17 dm, sợi dây lụa màu đỏ ngắn hơn sợi dây màu xanh là 8 dm. Hỏi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

	A. 25 dm
	B. 9 dm
	C. 9 cm
	D. 25 cm


 Câu 4 (1 điểm). a, Tổng của số 36 với số 51 là:
	A.  87
	B. 78
	C. 89
	D. 97


 b, Chọn các số: 7; 4; 5; 16; 12 điền vào mỗi hình dưới đây để được phép tính đúng:

                 +               =              

 Câu 5 (1 điểm). Lan làm được 16 chiếc chong chóng, Lan cho các em 9 chiếc. Hỏi Lan còn lại mấy chiếc chong chóng?
 Trả lời: Lan còn lại.............................chiếc chong chóng.
 Câu 6 (1 điểm). Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào chỗ chấm:

	8 + 9 …... 16
	3 + 6 ….. 15 - 6

	15 - 8 ….. 8 + 9
	19 - 9 + 5 ...... 5 + 8


 Câu 7 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:
	a. 42 + 46
.............................

.............................

..............................

..............................
	b. 78 + 20
.............................

.............................

..............................

..............................
	c. 18 - 9
.............................

.............................

..............................

..............................
	d. 79 - 70
.............................

.............................

..............................

..............................


 Câu 8 (1 điểm). Tính:
 a) 11 dm + 5 dm + 3 dm   = ……………………………………………………....................
 b) 15 cm - 9 cm + 12 cm   = ……………………………………………………....................  
 Câu 9 (1 điểm). Lớp 2B có 17 bạn nữ. Như vậy số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn nam? 
Bài giải

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 10 (1 điểm). Tính tổng của hai số biết số hạng thứ nhất là 37 và số hạng thứ hai là số liền sau của số 39?

Bài giải

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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  ĐỀ CHÍNH THỨC






























































